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STT Họ và tên Giới 
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Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 
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nhận 

sức  
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Số chứng 
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hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Trần Thiên Nam 12/05/2003 12 Ngõ 80 Phương Mai, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002238 

002 Anh Đặng Thị Ngọc Nữ 12/10/2005 Thôn 3, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027845 

003 Anh Đặng Tuấn Nam 30/11/2000 Ninh Xá 5, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, T. 

Bắc Ninh 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027200001967 

004 Anh Lô Thị Lan Nữ 25/04/2004 Thôn Văn Ông, X. Tảo Dương Văn, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025119 

005 Anh Nguyễn Văn Nam 29/09/2001 X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201001907 

006 Anh Nguyễn Văn Tuấn Nam 29/10/2004 Đội 6, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022735 

007 Anh Trần Phương Nữ 01/08/2005 Thôn Thanh Bình Co Rốm, X. Thanh 

Nưa, H. Điện Biên, T. Điện Biên 

X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 011305006179 

008 Anh Trịnh Lê Nam 29/01/2005 Phố Giáng, TT. Vĩnh Lộc, H. Vĩnh Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205000262 

009 Ánh Lê Thị Ngọc Nữ 06/05/2003 Tổ 16, P. Nam Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303005586 

010 Ánh Trần Thị Hải Nữ 24/11/2001 X. Ngọc Thiện, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 024301000872 

011 Bách Lê Hoàng Nam 02/03/2006 Tdp Golden Palace, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206089427 

012 Bình Lê Hòa Nam 11/03/2006 Tổ 27, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001235 
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013 Cao Thạch Văn Nam 27/11/2003 Tdp Vũ Xá, P. Yên Bắc, TX. Duy Tiên, 

T. Hà Nam 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004268 

014 Chi Bùi Mai Nữ 14/10/2005 Tổ 5, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000263 

015 Chiến Nguyễn Đức Nam 13/12/1997 Tdp Hoàng 13, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097011362 

016 Cương Nguyễn Ngọc Nam 01/03/2003 Vạn Phúc, P. Thanh Bình, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203003481 

017 Cường Chu Văn Nam 27/10/2005 Thôn Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057467 

018 Cường Đỗ Mạnh Nam 24/10/1991 Xóm 8, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036091002435 

019 Cường Vũ Văn Nam 21/03/1997 7A/75, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030097003064 

020 Đại Hoàng Văn Nam 26/09/2004 Thôn 8, X. Quỳnh Giang, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204023661 

021 Đảm Cao Văn Nam 19/02/2006 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206031823 

022 Đào Đinh Thị Nữ 29/09/1998 Xóm Đon, X. Mỹ Hòa, H. Tân Lạc, T. 

Hòa Bình 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017198007985 

023 Đạt Lê Thành Nam 02/12/2005 Thôn 1, X. Xuân Quan, H. Văn Giang, 

T. Hưng Yên 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205002392 

024 Đạt Tào Nguyễn Tiến Nam 27/08/2005 Phố Thành Khang, P. Tào Xuyên, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205010175 

025 Dậu Phạm Quý Nam 22/03/1993 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K30/20

23 
A1 SH lại (L+H) 036093018096 

026 Đoàn Bùi Trịnh Duy Nam 11/09/2005 Thôn Lác Nội, X. Thanh Hương, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006130 

027 Đoàn Nguyễn Văn Nam 13/07/2002 Xóm Quang Trung, X. Hải Lý, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K10/20

24 
A1 SH lại TH 036202011864 

028 Du Nguyễn Phạm Huy Nam 23/06/2005 X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205019695 
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029 Đức Đặng Đình Minh Nam 20/09/2004 Tổ Dân Phố 2, X. Hạnh Sơn, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204009027 

030 Đức Đào Trung Nam 10/08/2005 Thôn Điện Biên, X. Bình Thanh, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K14/20

24 
A1 SH lại (L+H) 034205010757 

031 Đức Đinh Hồng Nam 18/02/2002 Xóm Liên Hợp, X. Hữu Lợi, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202007982 

032 Đức Nguyễn Văn Nam 27/02/2006 Thôn Sen, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206080465 

033 Dũng Đỗ Đức Nam 12/12/2005 Thôn 2, X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205005965 

034 Dũng Nguyễn Tuấn Nam 12/01/2005 Tt Viện Địa Chất Khoáng Sản, P. Văn 

Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010232090179 07/12/2023 A1K15/20

24 
A1 Sát hạch H 001205001734 

035 Dũng Thẩm Bá Nam 30/08/2005 Tổ 7, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K09/20

24 
A1 SH lại TH 001205015866 

036 Dũng Vũ Tiến Nam 03/07/2005 Thôn Đông, X. Thụy Trình, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009896 

037 Dương Lê Xuân Nam 17/10/2002 Thôn Hợp Thành, X. Nam Trung, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202005020 

038 Dương Nguyễn Văn Nam 02/09/1990 Số 5 Ngõ 33 Tdp Số 2, P. Xuân Tảo, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 010198368073 22/07/2019 A1K15/20

24 
A1 Sát hạch H 033090005708 

039 Dương Trần Tùng Nam 22/11/2003 Tổ 14, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K03/20

24 
A1 SH lại TH 001203028483 

040 Duy Hoàng Mạnh Nam 03/03/2005 Thôn Pò Bó, X. Đại Đồng, H. Tràng 

Định, T. Lạng Sơn 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205005769 

041 Duy Nguyễn Hoàng Nam 11/11/2003 Số 21 Nghách 25 Ngõ 75 H/T/Mậu Tổ 

22, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203041495 

042 Duy Nguyễn Tiến Nam 17/11/2000 Thôn Trung, X. An Tràng, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200008074 

043 Duyên Nguyễn Thị Mỹ Nữ 15/10/2004 Tdp Đức Thịnh, TT. Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304000860 
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044 Giang Lãnh Văn Nam 05/09/2004 Thôn Tân Sơn, X. Vân Sơn, H. Sơn 

Động, T. Bắc Giang 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204006041 

045 Hải Nguyễn Tiến Nam 07/08/2003 Khu 11, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, 

T. Phú Thọ 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203013037 

046 Hằng Triệu Thị Thanh Nữ 18/02/2005 Xóm Tiền Phong 1, X. Nam Mỹ, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305003216 

047 Hành Xin Văn Nam 27/02/2005 X. Trung Thịnh, H. Xín Mần, T. Hà 

Giang 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 073648964 

048 Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nữ 03/02/2003 Tổ 4, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303000433 

049 Hạnh Trần Hồng Nữ 16/10/2005 Tdp Đông Ngoại, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 

X A1K14/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035305002922 

050 Hào Tô Song Nam 25/11/1999 X. Giao Hà, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099008917 

051 Hiền Phan Thúy Nữ 21/06/2004 Tdp 12 Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003330 

052 Hiển Nông Đình Nam 06/10/2004 Thôn 4, X. Mường Lai, H. Lục Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204000910 

053 Hiệp Hà Thị Nữ 01/05/2005 Nguyễn, X. Mai Đình, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305004346 

054 Hiệp Vi Quang Nam 18/09/2005 Thôn 19, X. Kim Phú, H. Yên Sơn, T. 

Tuyên Quang 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205002241 

055 Hiếu Hà Ngọc Nam 08/11/2005 Thôn Thượng, X. Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205008921 

056 Hiếu Hoàng Phú Nam 08/12/1998 Thôn 1, X. Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031098000403 

057 Hoa Hà Thị Nữ 01/06/1999 Nà Căng, X. Tam Gia, H. Lộc Bình, T. 

Lạng Sơn 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020199006220 

058 Hoa Hoàng Thị Quỳnh Nữ 18/05/2004 Huỳnh Cung, X. Tam Hiệp, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012129 

059 Hòa Vũ Tuấn Nam 11/05/2005 Thôn Nguyễn, X. Yên Phúc, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006323 
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060 Hương Vũ Thị Thanh Nữ 09/04/2004 Thôn Nam, X. Văn Quán, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 
X A1K09/20

24 
A1 SH lại (L+H) 026304003529 

061 Hướng Nguyễn Bá Nam 31/07/2001 Tổ 4, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007349 

062 Huy Chu Văn Nam 23/10/2005 Thôn Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044385 

063 Huy Ksơr Y Nam 27/01/2005 Buôn Bia, X. Ea Hiao, H. Ea H'leo, T. 

Đắk Lắk 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205004485 

064 Huy Phạm Văn Nam 13/03/2004 Thôn Tri Lễ, X. Tân Ước, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024459 

065 Huy Trần Việt Nam 02/08/2004 Tổ Dân Phố 1, P. La Khê, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005522 

066 Huy Vũ Văn Nam 15/11/2001 Thôn Mồ Bò, X. Đức Giang, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201003123 

067 Huyền Đào Ngọc Nữ 05/03/2001 Tiểu Khu 13, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301007878 

068 Khôi Nguyễn Đình Nam 10/11/2005 P402 C4B, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025221 

069 Khương Đỗ Ngọc Nam 13/07/2005 X. Lưu Hoàng, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048260 

070 Kiên Dương Công Nam 15/05/2005 Thôn 10, X. Ea Ktur, H. Cư Kuin, T. 

Đắk Lắk 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205001726 

071 Kiên Nguyễn Khắc Nam 03/04/2006 Thôn 3A, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091696 

072 Kiên Nguyễn Trọng Nam 11/02/2005 Thôn Nguyên Khê, X. Nguyên Khê, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205045421 

073 Kiên Nguyễn Trung Nam 25/12/2005 Thôn Phúc Hà, X. Tiên Dược, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K10/20

24 
A1 SH lại TH 001205028879 

074 Lan Trần Thị Nữ 20/09/1986 17 Ngõ Yên Thế, P. Văn Miếu, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X B1 011229035474 10/05/2022 A1K15/20

24 
A1 Sát hạch H 001186007260 

075 Linh Bùi Vân Nữ 26/07/2004 Thôn Hải Định, X. Nam Trung, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K13/20

24 
A1 SH lại TH 034304010285 

5/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

076 Linh Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 15/07/2005 Thôn 10, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045425 

077 Linh Nguyễn Thị Diệu Nữ 02/09/2004 Thôn Phú Xuyên 2, X. Phú Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036278 

078 Linh Phạm Tú Nữ 30/03/2003 Thôn Đồng Ao, X. Thanh Thủy, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303000011 

079 Lộc Nguyễn Xuân Nữ 24/12/2003 Xóm 6, X. Tân Thành, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303012188 

080 Long Nguyễn Thành Nam 25/10/2005 Bối Xuyên Hạ, X. Cộng Hòa, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005423 

081 Long Vũ Huy Hoàng Nam 25/04/2003 Tổ 77 Khu 9, P. Cao Thắng, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K14/20

24 
A1 SH lại TH 027203006220 

082 Lực Phạm Tấn Nam 01/07/2002 Cát Tường, X. Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ, T. 

Bình Định 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052202013489 

083 Ly Phan Hương Nữ 24/05/2002 Tdp 12 Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302002269 

084 Mạnh Trương Đức Nam 15/12/2001 6 Tông Đản, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201013641 

085 Minh Lê Thị Ánh Nữ 20/03/2002 Nguyên Hanh, X. Văn Tự, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302029258 

086 Minh Nguyễn Khắc Nam 02/08/1993 Thôn Thái Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093046031 

087 Minh Nguyễn Quang Nam 25/05/2005 Tổ 5, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 001205023745 

088 Minh Trần Gia Nam 27/12/2005 Khu 2, TT. Vĩnh Lộc, H. Vĩnh Lộc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205029655 

089 Nam Nguyễn Minh Nam 08/03/1998 Hạ Muồn Cao, P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Phủ Lý, T. Hà Nam 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098002212 

090 Nam Nguyễn Phương Nam 25/08/2004 Tổ Dân Phố Số 6 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 

2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004702 
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091 Nghĩa Nguyễn Quang Nam 31/07/2003 X. Hòa Bình, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203004128 

092 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 30/09/2004 Đội 6, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K43/20

23 
A1 SH lại TH 001304018911 

093 Ngọc Nguyễn Thị Minh Nữ 28/10/2005 Thôn Đường 23, X. Thanh Lâm, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305004409 

094 Nguyên Phạm Thảo Nữ 17/03/2004 Bắc Sơn, X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010299 

095 Nguyệt Đinh Thị Nữ 19/12/2005 Xóm 1, X. Kim Đông, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004103 

096 Nhi Ngô Viên Nữ 17/09/2003 P314-G5 T/T Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023998 

097 Nhung Phạm Thị Ngọc Nữ 06/12/2004 Ngăm Lương, X. Lãng Ngâm, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304006886 

098 Nhung Vũ Thị Nữ 06/04/1998 Tằng Hạ, X. Gia Xuyên, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030198009485 

099 Oanh Kim Hoàng Nữ 22/11/2005 Thôn 10, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054892 

100 Phong Hoàng Văn Nam 13/06/2003 An Mông 2, X. Châu Sơn, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203001677 

101 Phong Vũ Đình Nam 18/11/2005 Thôn Tri Lễ, X. Tân Ước, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029855 

102 Phương Hoàng Hà Nữ 01/01/2005 Nam Hòa I Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305037270 

103 Phương Nguyễn Thị Nữ 18/03/1998 Thôn Hưng Long Bắc, X. Đông Long, 

H. Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030198015322 

104 Phương Nguyễn Thị Thu Nữ 06/03/2005 Thôn Vũ Đông, X. Hồng Lĩnh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305008681 

105 Phượng Lường Thị Nữ 18/09/2000 Bản Ta Lếch, X. Mùn Chung, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 
X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 011300005611 

106 Quang Lê Minh Nam 20/04/1996 Khu 1, TT. Cô Tô, H. Cô Tô, T. Quảng 

Ninh 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 022096000803 
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107 Quyên Hứa Thị Ánh Nữ 20/11/2003 Nhị Liên, X. Minh Tiến, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303000089 

108 Quỳnh Đoàn Như Nữ 15/02/2002 Thôn Tân Tín Vọng, X. Liêm Túc, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302001474 

109 Sơn Mai Văn Nam 18/09/1995 Thôn Thiều Xá 1, X. Cầu Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038095034998 

110 Thái Nguyễn Minh Nam 30/08/2003 24 Ngõ 26 Dốc Tam Đa, P. Thụy Khuê, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075203000116 

111 Thắng Quàng Văn Nam 01/01/2005 Bản Nong Luồng, X. Chiềng San, H. 

Mường La, T. Sơn La 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205009887 

112 Thành Ngô Đức Nam 10/06/1983 Khối Yên Phúc, P. Hưng Phúc, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042083001758 

113 Thành Nguyễn Nho Nam 22/03/1996 KDC Huề Trì 1, P. An Phụ, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030096005040 

114 Thành Trần Văn Nam 18/06/1993 TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093005477 

115 Thảo Đinh Phương Nữ 19/12/2005 P G12 CC C4 Xuân Nhang 2, P. Xuân 

Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lại TH 017305001271 

116 Thảo Lê Thanh Nữ 16/12/2003 Bắc Võng Ngoại, X. Võng Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K03/20

24 
A1 SH lại TH 001303033560 

117 Thảo Nguyễn Thị Nữ 18/04/2004 Xóm 1, X. Yên Thắng, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000397 

118 Thảo Vũ Thị Phương Nữ 01/07/1999 Tdp Hoa Hy, TT. Cát Hải, H. Cát Hải, 

TP. Hải Phòng 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031199004784 

119 Thảo Vũ Thị Phương Nữ 21/04/2004 Xóm 3, X. Điền Xá, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K13/20

24 
A1 SH lại (L+H) 036304002064 

120 Thiện Ngô Văn Nam 06/08/2005 Xóm Hùng Vương, X. Yên Tiến, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017883 

121 Thiện Phạm Quang Nam 26/10/2004 Thôn Quan Trung, X. Văn Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204008261 
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122 Thịnh Đỗ Đăng Nam 18/08/1994 Thôn 4, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094039080 

123 Thịnh Khuất Đình Nam 04/02/2006 Xóm Chiềng, X. Thung Nai, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 017206007087 

124 Thúy Nguyễn Thị Nữ 22/02/2006 Thôn Miễu, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306054110 

125 Thủy Dương Thanh Nữ 17/11/2000 Thôn Long Hưng, X. Long Đống, H. 

Bắc Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020300007406 

126 Tiến Đỗ Vinh Nam 28/10/2004 Hiệp Thuận 3, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204040267 

127 Tiến Nguyễn Đình Nam 27/12/2002 Thôn Hợp Thành, X. Nam Trung, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202004985 

128 Tín Nguyễn Trọng Nam 23/11/2005 109/13A Khóm 4, P.5, TP. Bạc Liêu, T. 

Bạc Liêu 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 095205010505 

129 Tỉnh Lò Thị Nữ 04/01/2000 Bản Là 1, X. Mường Kim, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012300006605 

130 Toàn Văn Hữu Nam 20/10/1989 Khu 5, X. Bắc Sơn, H. Tam Nông, T. 

Phú Thọ 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025089012951 

131 Trà Lý Thị Bích Nữ 03/03/2002 Thôn Nà Khuổi, X. Thượng Giáo, H. Ba 

Bể, T. Bắc Kạn 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006302004464 

132 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 22/09/2003 Xóm Sỏi, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/20

24 
A1 SH lại TH 001303032414 

133 Trang Phan Thị Thu Nữ 20/06/2002 Đinh Thổ Khối, X. Yên Tập, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302000558 

134 Trang Trần Thị Ngọc Nữ 20/12/2000 Thôn Cầu Không, X. Bắc Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035300003013 

135 Trang Vũ Thị Nữ 16/11/2005 Thôn Xuân Lan, X. Tuy Lộc, TP. Yên 

Bái, T. Yên Bái 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305008250 

136 Trí Lê Đức Nam 16/12/2005 Tổ 6 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205011176 

137 Trọng Bùi Đức Nam 09/02/2005 Thôn 3, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K58/20

23 
A1 SH lại TH 001205043436 
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138 Trúc Chử Mạnh Nam 30/05/2005 Ngọc Sài, X. Cộng Hòa, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205016647 

139 Trung Đặng Tiến Nam 09/04/2001 Xóm 3, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201008288 

140 Tú Nguyễn Công Nam 12/11/2005 Quang Trung, X. Quảng Tâm, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K06/20

24 
A1 SH lại (L+H) 038205028348 

141 Tuấn Chu Anh Nam 04/03/2004 Thôn Đông Hải, X. Đông Xá, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 082204015743 

142 Tuấn Nguyễn Quốc Nam 31/07/2003 Số 28 Ngõ 43/154 Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 

2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026616 

143 Tùng Diệp Vũ Thanh Nam 20/10/2005 Tổ 1, P. Trưng Vương, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205000925 

144 Tùng Lê Bật Nam 11/10/2005 Tổ Dân Phố 1, TT. Nưa, H. Triệu Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205006238 

145 Tuyền Nguyễn Kim Nữ 22/06/2003 Thôn Linh Sơn, X. Bình Yên, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303043052 

146 Tuyền Nguyễn Văn Nam 11/02/2002 Thôn An Hòa, X. Đoan Bái, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K15/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202011352 

147 Tuyết Nguyễn Thị Nữ 04/06/1996 Tổ Dân Phố 7, TT. An Dương, H. An 

Dương, TP. Hải Phòng 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 031196001580 

148 Vân Lục Bích Nữ 18/11/1992 Số 7 Ngõ 2 Phố Trần Quý Kiên Dịch 

Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192022830 

149 Vũ Cao Hoàng Nam 07/08/2004 Thôn Bãi Cháy, X. Vân Hà, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K16/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028998 

150 Vương Ngô Minh Nam 11/06/1984 Tdp Đãn Chàng 2, TT. Hưng Hà, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lại TH 034084011633 
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